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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

PHIẾU HỌC TẬP KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 

TUẦN 8 (25/10 - 30/10/2021) 

BÀI 13. MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU 

1. MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU THÔNG DỤNG 

Học sinh nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP 1 

 Em hãy quan sát và cho biết các nguyên liệu trong hình 13.1 Nối tên  các nguyên 

liệu tương ứng ở cột b 

Cột A Cột B Đáp án 

1. Hình a a. Cát 1 - 

2. Hình b b. Quặng bauxite 2 - 

3. Hình c c. Đá vôi 3 - 

4. Hình d d. Tre  4 - 

 

PHIẾU HỌC TẬP 2 

Có thể tạo nên vật liệu và sản phẩm nào từ các nguyên liệu sau? 

Nguyên liệu Vật liệu  Sản phẩm 

Đá vôi   

Cát    

Quặng bauxite    

Tre    
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2. MỘT SỐ TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN LIỆU 

Học sinh nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP 3 

 

3. SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU AN TOÀN, HIỆU QUẢ VÀ ĐẢM BẢO SỰ 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

* Tìm hiểu khai thác nguyên liệu, khoáng sản 

Học sinh nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP 4  

Dựa vào H 13.2, 13.4 em hãy cho biết: 

1. Việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát có đảm bảo an toàn không? 

Giải thích. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Sử dụng nguyên liệu như thế nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. Tại sao phải sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển 

bền vững? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. Quan sát H 13.4. Em hãy nêu một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, 

hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Nguyên 

 liệu 

Đặc 

 điểm 

Đá vôi Quặng Cát Nước biển 

Trạng thái     

Tính chất cơ bản  
    

Ứng dụng   
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* Tìm hiểu sử dụng nguyên liệu 

Học sinh nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP 5 

1. Khoáng sản là gì? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Em có thể làm được những sãn phẩm nào khi sử dụng chất thải sinh hoạt làm 

nguyên liệu? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

BÀI 14. MỘT SỐ LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 

1. MỘT SỐ LƯƠNG THỰC PHỔ BIẾN  

* Tìm hiểu một số lương thực 

Học sinh nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP 1 

1. Hãy kể tên một số loại lương thực phổ biến ở Việt Nam. 

.…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Theo em lương thực là gì? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Trong tinh bột chứa các chất gì? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

* Tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của lương thực 

Học sinh nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: 
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PHIẾU HỌC TẬP 2 

 

 

2. MỘT SỐ THỰC PHẨM PHỔ BIẾN 

Học sinh nghiên cứu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau: 

PHIẾU HỌC TẬP 3 

1. Kể tên một số loại thực phẩm gia đình em thường sử dụng hằng ngày. 

.…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. Tại sao trên bao bì và vỏ hộp các loại thực phẩm thường ghi hạn sử dụng? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Nêu một số dấu hiệu nhận biết thực phẩm bị hỏng. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Để sử dụng lương thực – thực phẩm an toàn, em thường phải chú ý những 

điều gì? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. Kể tên một số loại lương thực – thực phẩm được sử dụng làm nguyên liệu để 

chế biến nước mắm, dầu ăn. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 


